
I

A

Chăn nuôi lợn: 10t 

(Luyện)

Chăn nuôi lợn: 10t 

(Luyện)

Meet: tjt-rfzw-iqo

ĐT: 0978927756

Meet: tjt-rfzw-iqo

ĐT: 0978927756

Đo đạc địa chính: 10t 

(Nhung) Pháp luật đất đai: 

10t (Thạo)Meet: uas-cgse-hnh 

ĐT: 0393458805

Marketing: 10t 

(Mạnh)

Giáo dục thể chất: 

10t (Phương)

Tiếng Anh : 10t (Nhị)
Chăn nuôi trâu bò: 10t 

(Quốc)

Meet: hss-kjjc-drw

ĐT: 0986458789

Meet: zgw-hpmg-ucp

ĐT: 0977484780

Canh tác cây lương 

thực: 8t (N.Yến)- Thực 

hành

 Bảo vệ thực vật 

chuyên khoa: 10t 

(Huyền)- Thực hành-

KT

Meet: hvf-dzht-jqi

ĐT: 0925217888

Thi tốt nghiệp

Vi sinh vật và bệnh 

truyền nhiễm: 10t 

(Bình)

Kiểm nghiệm súc 

sản: 10t (Phượng)
2

TC.QLĐĐ

62A

2,4

2,2
TC.CNTY 

61A

C.

Phượng

C.

Phượng

Cô 

Huyền

Cô 

Hương

Học 

online

TC.TTBV6

2A

TRƯỜNG CĐ KTKT TÔ HIỆU HƯNG YÊN

2

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
UBND TỈNH HƯNG YÊN

Lớp

Áp dụng tuần từ  09 / 01  /2023 đến  15 / 01 / 2023

3

CƠ SỞ 1

GVCN

TC.MTT 

60A

6

CƠ SỞ 1

TT

12/0109/01

P.Học

15/01

Thứ/ ngày

CN

Cô 

Tuyến

11/01

4 5

HỆ TRUNG CẤP

7

2,5

13/0110/01 14/01

Học tại 

cơ sở 2

T.Chung

6

Học 

online

TC.CNTY 

62B

Học 

online
5

3

TC.KTDN 

62A

4

7

TC.CNTY 

62A

1

C.Nhung
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B

Meet: 

ĐT: 

Meet: epr-rrrv-hwg

ĐT: 0974046298

Tiếng Anh chuyên 

ngành: 10t (Nhiên)

Tiếng Anh chuyên 

ngành: 10t (Nhiên)

Meet: fjz-fktr-owd

ĐT: 0943962663

Meet: fjz-fktr-owd

ĐT: 0943962663

 Pháp luật: 10t 

(Phương)-KT

Nguyên lý kế toán: 

10t (Tươi)-KT

Meet: pqj-tjiv-miw 

ĐT: 0986967237

Meet: pqj-tjiv-miw 

ĐT: 0986967237

Kỹ thuật nuôi và 

phòng trị bệnh cho 

trâu bò: 10t (Quốc)

Phòng trị các bệnh 

chung cho nhiều 

loài: 10t (Bình)

Meet: hvf-dzht-jqi

ĐT: 0925217888

Meet: hss-kjjc-drw

ĐT: 0986458789

Kỹ thuật nuôi và phòng 

trị bệnh cho chó, mèo: 

10t (Chung)

Kỹ thuật nuôi và 

phòng trị bệnh cho 

chó, mèo: 10t (Chung)

Văn bản pháp luật về 

thủy sản : 10t (Chung)-

Thực hành

Kiểm dịch động vật 

thủy sản : 10t 

(Phượng)-Thực hành

9

2,3

Học 

online

Học 

online

C.Thủy

HỆ CAO ĐẲNG

TC.BTS 

61A

5

C.Thủy
CĐ.KTDN 

61A

CĐ.TY

 61A

Học 

online

3

8
TC.BTS 

60A

Học 

online

Cô

Hoạt

4

3,12

10

Học 

online

CĐ.TY

 60A
1

Thầy 

Quốc

Ôn thi tốt nghiệp

Ôn thi tốt nghiệp

Học 

online

CĐ.KTDN 

62A

Thầy 

Luyện

TC.BTS 

60B

Thầy 

Quốc

Cô

Hoạt

CĐ.KTDN 

61B
Học ghép với lớp CĐ.KTDN61A
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III

A

TC. 

MLĐH 

60B

Học chiều

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

TC.ĐCN 

60A

Học chiều

TC.ĐTCN 

60A

Học chiều

T. Lộc

CƠ SỞ 2

T. Vũ

T . 

Luật

T. 

Quyền

HỆ TRUNG CẤP

1
T. 

Cảnh

TC. 

HAN 

60A 

Học 

Học 

trực 

tiếp

T. Linh

8

5

7

6

TC. CNO 

60A 

Học chiều

2

9

Học 

trực 

tiếp

T. 

Mạnh

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

T. 

Định

TC. 

CGKL 

60A 

Học chiều

3

4

 

T 

Huân

Học 

trực 

tiếp

TC. CNO 

60C 

Học chiều

TC. 

MLĐH 

60A

Học chiều

TC. CNO 

60B 

Học chiều

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 
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S:23456: SCBD trang bị 

điện ô tô - T. Dũng ( X ô 

tô)

S:23456: SCBD trang bị 

điện ô tô - T. Dũng ( X ô 

tô)

S:23456: Vi điều khiển - 

C Thấm (P503A3)

S:23456: Kỹ thuật nguội 

- T. Định (X Nguội) (KT)

S:23456: Phay mặt 

phẳng - T Trung (X. 

CGKL)

S:23456: Hàn mig mag 

nâng cao - T. Chiệu (X 

Hàn)

S:23456:Hệ thống 

ĐHKK trung tâm - T 

Huân (P304A30

S:23456: SCBDHT hệ 

thống Truyền động - T 

Danh Lộc (X. Ô tô)

S:23456: Phay mặt 

phẳng - T Trung (X. 

CGKL)

S:23456: Phay mặt 

phẳng - T Trung (X. 

CGKL)

S:23456: Phay mặt 

phẳng - T Trung (X. 

CGKL)

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

T. 

Xuân

S:23456: Phay mặt 

phẳng - T Trung (X. 

CGKL)

S:23456: Hàn mig mag 

nâng cao - T. Chiệu (X 

Hàn)

S:23456: Hệ thống 

ĐH KK Cục bộ - T 

Luật  ( X Điện lạnh)

S:23456: Hệ thống ĐH 

KK Cục bộ - T Luật  ( X 

Điện lạnh)

S:23456: Điều khiển 

điện khí nén - T Trọng 

(P502A3)

S:23456: SCBDHT 

hệ thống Truyền động 

- T Danh Lộc (X. Ô tô)

Học 

trực 

tiếp

S:23456: Kỹ thuật 

nguội - T. Định (X 

Nguội)

S:23456: Hàn mig 

mag nâng cao - T. 

Chiệu (X Hàn)

S:23456: Kỹ thuật 

nguội - T. Định (X 

Nguội)

T. 

Tùng

TC. 

MTT61A

Học chiều

TC. ĐCN 

61A

Học sáng

S:23456: SCBDHT hệ 

thống Truyền động - T 

Danh Lộc (X. Ô tô)

TC.CGKL 

 61A

Học sáng

17

Học 

trực 

tiếp

S:23456: Điều khiển 

điện khí nén - T Trọng 

(P502A3)

S:23456: Máy thu 

hình - T Quyền 

(P301A3)

S:23456: Hệ thống 

ĐH KK Cục bộ - T 

Luật  ( X Điện lạnh)

TC. MTT 

61B

Học sáng

S:23456: SCBD trang 

bị điện ô tô - T. Dũng ( 

X ô tô)

S:23456: Hàn mig 

mag nâng cao - T. 

Chiệu (X Hàn)

S:23456: Hàn mig mag 

nâng cao - T. Chiệu (X 

Hàn)

T. 

Khanh

S:23456: SCBD trang bị 

điện ô tô - T. Dũng ( X ô 

tô)

S: 23456: Cắt may 

TT ASM QU - C.Hà 

(Xưởng may)  

S: 23456: Cắt may TT 

ASM QU - C.Hà 

(Xưởng may)  

TC.ĐTCN

61A

Học sáng

Học 

trực 

tiếp

T. 

Danh 

Lộc

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

TC.HAN 

61B

Học sáng

C. 

Hiền

Học 

trực 

tiếp

T. 

Thắng

TC. 

CNO61B

Học sáng

TC.MLĐH 

 61A

Học sáng

11

10

14

12

15

19

Học 

trực 

tiếp

T.Kiên

T. 

Quỳnh

16

18

TC. 

CNO61A

Học sáng

13

T Tùng

S:23456: Vi điều khiển - 

C Thấm (P503A3)

C. 

Thấm

S:23456: Máy thu 

hình - T Quyền 

(P301A3)

TC. MTT 

60B 

Học chiều

 

S:23456: SCBDHT hệ 

thống Truyền động - T 

Danh Lộc (X. Ô tô)

S:12345: May áo Jacket 

nam - T.Long (X. may)

S:23456: SCBDHT hệ 

thống Truyền động - T 

Danh Lộc (X. Ô tô)

S:23456:Hệ thống 

ĐHKK trung tâm - T 

Huân (P304A30

S:23456: Vi điều khiển - 

C Thấm (P503A3)

S: 23456: Cắt may TT 

ASM QU - C.Hà (Xưởng 

may)  

Học lại, thi lại, Học bổ sung cuối khóa 

S:23456: SCBD trang 

bị điện ô tô - T. Dũng 

( X ô tô)

S:12345: May áo Jacket 

nam - T.Long (X. may)
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S:23456: Tổ chức 

công tác kế toán - C 

Nguyễn Hương 

(P103A2)

S:23456: Tổ chức công 

tác kế toán - C Nguyễn 

Hương (P103A2) (KT)

T 

Trọng

T Hiếu 

T Tuấn

Học 

chiều

Học 

sáng

TC. MTT 

62A

Học 

chiều

TC.HAN 

62A

TC. ĐCN 

62B

Học 

chiều

27

TC.ĐTCN

62A

Học 

chiều

26
TC.MLĐH 

 62A

25

24

K62 Đợt 2 niên khóa 2022-2024

T Ngân

20

23
TC.ĐCN 

62A

21

Học 

trực 

tiếp

Thầy 

Quỳnh

S:23456: Tổ chức công 

tác kế toán - C Nguyễn 

Hương (P103A2)

TC. MTT 

62B

Học 

sáng

S:23456: Tổ chức 

công tác kế toán - C 

Nguyễn Hương 

(P103A2)

22

TC. 

KTDN 

61A  

Học sáng

Thầy 

Quỳnh

Cô 

Tươi

Nghỉ tết Âm lịch

S:23456: Giáo dục thể 

chất - C Minh Phương 

(SVĐ)

C.Chi
Học 

sáng

S:23456: Giáo dục thể 

chất - C Minh Phương 

(SVĐ)

C:23456: Giáo dục thể 

chất - C Minh Phương 

(SVĐ) (KT)

Nghỉ tết Âm lịch

Nghỉ tết Âm lịch

Thi kết thúc HK1 

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1
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T Đạt28
TC.CGKL 

 62A

Học 

chiều

33

TC. 

KTDN 

62B

Học 

chiều

29

C Tươi

TC. 

CNO62B

Học 

chiều
30 T Thủy

Học 

chiều

T 

Dũng
TC. 

CNO62A

32

TC. 

MTTT 

62D

Học chiều

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

31

TC. 

MTTT 

62C 

Lê Văn Tuấn ThS. Nguyễn Công Minh

Hưng yên, ngày    tháng 01 năm 2023

Người tổng hợp

Học 

chiều

Học 

chiều
T Long

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TL. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1
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